
UNIT 11: CONT 

B: AT THE CANTEEN 

I. VOCABULARY 

- sandwich (n)  

- glass (n) ly 

- lemon juice (n) nước chanh 

- thousand (n) ngàn  

➔ two thousand five hundred dong: 2500 đồng 

- fried (adj) chiên 

➔ fried rice (n) cơm chiên 

- Cake (n) bánh gato 

II. STRUCTURE  

1. Ex: What would you like for breakfast? 

➔ I’ like a bottle of milk and bread.  

 

 

 

 

2. Ex: How many books do you want?  

DTSN 

 

 

 

 

Ex: How much beef do you want ? 

   DTKĐĐ 

 

 

 

3. Hỏi giá Tiền  

Ex: How much is a cake? 

➔ It is 1000 dong. 

  How much are two cakes? 

➔ They are 2000 dong.  

 

 

 

 

 

What would you like for breakfast/ lunch/ dinner? (review) 

➔ I’d like.... 

 

How many + DTSN ....? 

 

How much  + DTKĐĐ  ....? 

 

How much  + is/ are + Danh từ   ....? 

➔ It is .......... 

➔ They are ....... 

 



GRAMMAR PRACTICE  

1. PRESENT SIMPLE  

like . 

S + like/ likes... 

S + don’t like/ doesn’t like... 

Do/ Does + S + like...?  

 

2. A/ AN/ SOME/ ANY 

 

A Dùng cho mọi loại câu Dùng với Danh từ số ít 

An Dùng cho mọi loại câu Dùng với Danh từ số ít 

Some Dùng cho câu khẳng định Dùng với Danh từ số nhiều 

Any Dùng cho câu phủ định  

Và nghi vấn 

Dùng với Danh từ số nhiều 

 

3. ADJECTIVES:  

tall >< short 

fat >< thin 

heavy >< light 

weak >< strong 

hungry >< full  

hot >< cold  

full>< thin 

long >< short 

old >< young 

4. QUESTION WORDS : What, Where, Who, How 

 

5. Present simple and present progressive tense: 

 

    

 

LÀM BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP : I, III TRANG 107 

            VII TRANG 108 + 109, XI TRANG 110 

      TEST UNIT 11: II, IV, IX, XI 

 

Present simple (hiện tại đơn)  Present progressive (hiện tại tiếp diễn) 

(+) S + V1/ Vs/ Ves 

 

(-) S + don’t/ doesn’t + V1 

 

(?) Do/ Does + S + V1?   

(+) S + is/ am/ are + Ving 

 

(-) S + isn’t/ amn’t/ aren’t + Ving 

 

(?) Is/ Am/ Are + S + Ving ...?  

 


